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Lĩnh vực thử nghiệm:  Sinh 
Field of testing:   Biological 
 

TT 

Tên sản phẩm,      
vật liệu được thử/ 

Materials or product 
tested 

Tên phép thử cụ thể/ 
The name of specific tests 

Giới hạn    
định lượng 
(nếu có)/   

Phạm vi đo 

Limit of 
quantitation   

( if any) 
/range of 

measurement 

Phương pháp thử/ 
Test method 

1. 

Sữa và các sản phẩm 
từ sữa, Sữa đậu 
nành, Nước trái cây 
 
Milk and milk 
products, Soya milk, 
Fruit juice 

Phương pháp định lượng vi sinh vật 
trong chuỗi thực phẩm - Phương 
pháp định lượng vi sinh vật  
Phần 1: Đếm khuẩn lạc ở 300C bằng 
kỹ thuật đổ đĩa  
 
Horizontal method for the 
enumeration of microorganisms. 
Colony count technique at 300C by 
the pour plate technique 

 01 CFU/mL 

10 CFU/g  
TCVN 4884-1:2015 
(ISO 4833-1:2013) 

2. 

Phương pháp định lượng Coliforms – 
Kỹ thuật đếm khuẩn lạc 
 
Horizontal method for the 
enumeration of Coliforms. Colony 
count technique 

01 CFU/mL 

10 CFU/g 
TCVN 6848:2007 
(ISO 4832:2007) 

3. 

Phương pháp định lượng Escherichia 
coli dương tính β-Glucuronidaza  
Phần 2: Kỹ thuật đếm khuẩn lạc ở 
440C sử dụng 5-bromo-4-clo-3-
indolyl-β-D-Glucuronid 
 
Horizontal method for the 
enumeration of β-glucuronidase-
positive E.coli- Part 2: Colony-count 
technique at 440C using 5-bromo-4-
clo-3-indolyl β-D-glucuronide 

01 CFU/mL 

10 CFU/g 
TCVN 7924-2:2008 
(ISO 16649-2:2001) 
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TT 

Tên sản phẩm, vật 
liệu được thử/ 

Materials or product 
tested 

Tên phép thử cụ thể/ 
The name of specific tests 

Giới hạn định 
lượng (nếu có)/ 

Phạm vi đo 
Limit of 

quantitation 
(if 

any)/range 
of 

measurement 

Phương pháp thử/ 
Test method 

4. 

Sữa và các sản phẩm 
từ sữa, sữa đậu 
nành, nước trái cây 
 
Milk and milk 
products,  soya milk, 
f juice 

Phương pháp định lượng 
Staphylococci có phản ứng 
dương tính với coagulase 
(Staphylococcus aureus và các 
loài khác) 
Phần 1: Kỹ thuật sử dụng môi 
trường thạch Baird – Paker 
 

Horizontal method for the 
enumeration of coagulase 
positive Staphylococci    

(Staphylococcus aureus and 
other species). Part 1: 
Technique using Baird – Parker 
agar medium               

10 CFU/mL 

100 CFU/g 

TCVN 4830-1:2005 
(ISO 6888-

1:1999/AMD-1:2003) 

5. Phương pháp phát hiện và định 
lượng  Enterobacteriaceae  
Phần 2: Kỹ thuật đếm khuẩn lạc 
 
Horizontal method for the 
detection and enumeration of  
Enterobacteriaceae.  
Part 2: Colony count technique 

01 CFU/mL 

10 CFU/g 
TCVN 5518-2:2007 
(ISO 21528-2:2004) 

6. Phương pháp định lượng 
Clostridium perfringens trên đĩa 
thạch - Kỹ thuật đếm khuẩn lạc 
 
Horizontal method for the 
enumeration of  Clostridium 
perfringens - Colony count 
technique 

01 CFU/mL 

10 CFU/g 
TCVN 4991:2005 
(ISO 7937:2004) 

7. Phương pháp phát hiện, định 
lượng và xác định typ huyết 
thanh của Salmonella  
Phần 1: Phương pháp phát hiện 
Salmonella spp. 
 
Microbiology of the food chain 
– Horizontal method for 
detection, enumeration and 
serotyping of Salmonella – Part 
1: Detection of Salmonella spp. 

KPH / 25g (mL) 

 

 

TCVN 10780-1:2017 
(ISO 6579-1:2017) 
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TT 

Tên sản phẩm, vật 
liệu được thử/ 

Materials or product 
tested 

Tên phép thử cụ thể/ 
The name of specific tests 

Giới hạn định 
lượng (nếu có)/ 

Phạm vi đo 

Limit of 
quantitation (if 
any)/range of 
measurement 

Phương pháp thử/ 
Test method 

8. 

Sữa và các sản phẩm 
từ sữa, sữa đậu 
nành, nước trái cây 
 
Milk and milk 
products, soya milk, 
fruit juice 

Phương pháp định lượng  
Enterobacteriaceae bằng 
Phương pháp sử dụng đĩa đếm 
PetrifilmTM 

 
Enumeration of 
Enterobacteriaceae in Selected 
Foods - PetrifilmTM 
Enterobacteriaceae Count Plate 
Method 

01 CFU/mL 

10 CFU/g 
TCVN 9980:2013 
(AOAC 2003.01) 

9. Phương pháp định lượng nhanh 
nấm men và nấm mốc sử dụng 
đĩa đếm PetrifilmTM3MTM 
Enumeration of yeast and mold 
using 3MTM PetrifilmTM rapid 
count plate 

01 CFU/mL 

10 CFU/g 
TCVN 12657:2019 
(AOAC 2014.05) 

10. 

Sữa và sản phẩm từ 
sữa 
 
Milk and milk 
products 

Định lượng đơn vị hình thành 
khuẩn lạc từ nấm men và/hoặc 
nấm mốc  - Kỹ thuật đếm khuẩn 
lạc ở 250C 
 
Enumeration of colony-forming 
units of yeasts and/or moulds-
Colony count technique at 250C 

01 CFU/mL 

10 CFU/g 

TCVN 6265:2007 
(ISO 6611:2004) 

 

11. 

Nước trái cây, Sữa 
đậu nành 
 
Fruit juice, Soya 
milk 

Phương pháp định lượng nấm 
men và nấm mốc.  
Phần 1: Kỹ thuật đếm khuẩn lạc 
trong các sản phẩm có hoạt độ 
nước lớn hơn 0,95 
 
Horizontal method for the 
enumeration of yeasts and 
moulds - Part 1: Colony count 
technique in products with 
water activity greater than 0,95 

10 CFU/mL 

100 CFU/g 
TCVN 8275-1:2010 
(ISO 21527-1:2008) 

12. 

Sữa và các sản phẩm 
từ sữa, Sữa đậu 
nành 
 
Milk and milk 
products, Soya milk 

Phương pháp định lượng 
Bacillus cereus giả định trên đĩa 
thạch – Kỹ thuật đếm khuẩn lạc 
ở 300C 
 
Horizontal method for the 
enumeration of presumtive 
Bacillus cereus. Colony count 
technique at 300C 

10 CFU/mL 

100 CFU/g 
TCVN 4992:2005 
(ISO 7932:2004) 
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Lĩnh vực thử nghiệm:  Hóa 
Field of testing:    Chemical 

TT 
Tên sản phẩm, vật liệu 

được thử/ 
Materials or product tested 

Tên phép thử cụ thể/ 
The name of specific tests 

Giới hạn      
định lượng  
(nếu có)/     

Phạm vi đo 

Limit of 
quantitation   

(if any)/range 
of 

measurement 

Phương pháp thử/ 
Test method 

1. 
Sữa nước, sữa đậu  nành 

Liquid milk, Soya milk Xác định hàm lượng chất khô 
tổng số  

Phương pháp chuẩn 

Determination of total solid 
content   

Reference method 

(4  ~ 30)% 
TCVN 8082:2013 

(ISO 6731:2010) 

2. 
Sữa đặc có đường 

Sweetened condensed milk 
(60 ~ 80)% 

TCVN 8081:2013 

(ISO 6734:2010) 

3. 
Phomai 

Cheese 
(40 ~ 60)% 

TCVN 8174 : 2009 

(ISO 5534 :2004) 

4. 
Nước rau, quả 

Fruit and vegetable juices 

Xác định chất rắn hòa tan 

Phương pháp khúc xa  

Determination of soluble 
solids 

Refractometric method  

(0,1 ~ 71)% 

 TCVN 7771:2007 

(ISO 2173:2003)  

 

5. 
Sữa nước, sữa đậu nành 

Liquid milk, soya milk 
Xác định hàm lượng chất béo 

Phương pháp khối lượng 
(phương pháp chuẩn) 

Determination of fat content 
Gravimetric method 
(reference method) 

(0,2 ~ 5,0)% 
TCVN 6508:2011  

(ISO 1211:2010) 

6. 

Sữa cô đặc, sữa đặc có 
đường 

Evaporated milk , sweetened 
condensed milk 

(2 ~ 30)% 
TCVN 8109:2009  

(ISO 1737:2008) 

7. 
Phomai 

Cheese 

(20 ~ 60)% TCVN 8181:2009  

(ISO 1735:2004) 

8. 
Sữa đặc có đường 

Sweetened condensed milk 

Xác định hàm lượng sucroza    

Phương pháp đo phân cực 

Determination of sucrose 
content  

Polarimetric method 

(30 ~ 60)% 
TCVN 5536:2007 

(ISO 2911:2004) 

9. 

Sữa và các sản phẩm từ 
sữa, sữa đậu nành 

Milk and milk products, 
soys milk 

Xác định hàm lượng Nitơ  
Phương pháp Kjedahl 

Determination of nitrogen 
content  

Kjedahl method 

(0,3 ~ 86)% 
TCVN 8099-1:2015  

(ISO 8968-1:2014) 
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TT 
Tên sản phẩm, vật liệu 

được thử/ 
Materials or product tested 

Tên phép thử cụ thể/ 
The name of specific tests 

Giới hạn      
định lượng  
(nếu có)/     

Phạm vi đo 

Limit of 
quantitation   

(if any)/range 
of 

measurement 

Phương pháp thử/ 
Test method 

10. 
Sữa đặc 

Condensed milk 

Xác định độ axit  

Phương pháp chuẩn độ 

Determination of acidity   
Titritable method 

(10 ~ 50) oT TCVN 8080:2009 

 


